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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Nguyễn Hữu Lý 12/02/1964 260555704
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân

Bán hàng rong 

(Bán kem)

Xã Tân Phước-

TX.Lagi
1.500.000 x

2 Nguyễn Châu Tuấn 04/10/1956 051056005594
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân

Ban hàng rong 

(Bán dừa trái)

Xã Tân Phước-

TX.Lagi
1.500.000 x

3 Huỳnh Thị Thu Hồng 20/06/1984 261604446
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân

Bán lẽ vé số lưu 

động

Từ xã Sơn Mỹ đến 

TX. Lagi 
1.500.000 x

4 Huỳnh Trung Tuấn 04/03/2003 261606062
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân

Bán lẽ vé số lưu 

động

Từ xã Sơn Mỹ đến 

TX. Lagi 
1.500.000 x

5 Nguyễn Thị Nguyệt 20/10/1986 261008364
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân

Nhân viên phục vụ 

ăn uống

Quán Ánh Châu- 

thôn Cam Bình-Tân 

Phước-TX.Lagi

1.500.000 x

6
Hoàng Nữ Thùy 

Trinh
13/11/1984 060184011459

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Phụ quán quán ăn

Quán cháo vịt 

Hương Quang- xã 

Tân Phước-Lagi

1.500.000 x

7 Lê Thị Phú 01/01/1963 045163005832
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Tạp vụ

Cabi Lagi-xã Tân 

Phước- Lagi
1.500.000 x

8
Nguyễn Thị Kim 

Liên
15/01/1972 260630207

Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân

Bán Bột lọc, bánh 

canh

Từ Sơn Mỹ đến xã 

Tân Phước-TX.Lagi
1.500.000 x

9 Trần Thị Thủy 01/01/1973 260873950
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán cái cây

Xã Tân Phước-TX. 

Lagi
1.500.000 x

10 Bùi Thị Hồng 01/07/1974 260742917
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán bánh  

Xã Tân Phước-TX. 

Lagi
1.500.000 x

11 Nguyễn Hữu Giang 16/12/1978
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Thợ hồ Xã Tân Phước-Lagi 1.500.000 x

12 Võ Thị Thọ 04/11/1974
Thôn 2-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Phụ hồ Xã Tân Phước-Lagi 1.500.000 x

13
Nguyễn Thị Ái 

Thanh
16/05/1984 060184011035

Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán cá

Chợ Tân Phước-

TX.Lagi
1.500.000 x
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14 Trần Thị Vân 31/05/1905 260873840
Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán cá

Chợ Tân Phước-

TX.Lagi
1.500.000 x

15 Nguyễn Thị Linh 1963 045163004465
Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán mít

Chợ Tân Phước-

TX.Lagi 
1500000 x

16 Lê Thị Thanh 01/01/1968 049168005970
Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán cá

Chợ Tân Phước-

TX.Lagi- 
1.500.000 x

17 Trần Thị Phượng 28/08/1980 060180008869
Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán rau củ quả

Chợ Tân Phước-

TX.Lagi- 
1.500.000 x

18 Lê Thị Quy 01/01/1962 045162003281
Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán cá

Chợ Tân Phước-

TX.Lagi- 
1.500.000 x

19 Nguyễn Thị Minh 12/03/1972 260838114
Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán tạp hóa

Chợ Tân Phước-

TX.Lagi- 
1.500.000 x

20 Trương Thị Lành 09/05/1974 060174005565
Thôn 4-Sơn Mỹ-

Hàm Tân
Bán cá

Chợ Tân Phước-

TX.Lagi- 
1.500.000

x

4 16 30.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 20 người; Số tiền: 30.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng.

Tổng cộng: 20 người
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